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Lâm Đồng: Thành công với mô hình trồng và nhân giống hoa cúc

Hơn 900 ha hoa cúc bị nhiễm virus gây hại

Hỗ trợ kinh phí phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi

Phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt cho biết, từ đầu năm đến nay, tình hình bệnh sọc thân do virus gây 
hại trên hoa cúc tăng nhanh, gây ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm hoa của 
bà con nông dân. 

Theo đó, nhiều diện tích hoa cúc bị nhổ bỏ do nhiễm virus 
nặng; tập trung chủ yếu ở khu vực phường 7, 8, 11, 12. Tổng 
diện tích hoa cúc bị nhiễm bệnh là 942,9 ha; trong đó, 38,1 ha 
bị nhổ bỏ; 4,5 ha có tỷ lệ nhiễm 70%; 217,6 ha có tỷ lệ nhiễm 
30-70%; 682,7 ha có tỷ lệ nhiễm 30%.  

Trước thực trạng trên, Trung tâm Nông nghiệp thành phố Đà 
Lạt đã phối hợp với UBND xã Tà Nung tổ chức lớp tập huấn về 
phòng trừ sâu, bệnh hại trên cây hoa cúc. Bên cạnh đó, phòng 
Kinh tế thành phố cũng đã phối hợp với Chi cục Trồng trọt và 
Bảo vệ thực vật Lâm Đồng tổ chức 4 lớp tập huấn về quy trình 
phòng trừ tổng hợp sâu, bệnh hại trên hoa cúc; hướng dẫn sử 
dụng một số hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ bọ 
trĩ và virus gây hại trên rau, hoa; hướng dẫn phương pháp lấy 
mẫu và test nhanh (Elisa) virus tại các phường 7, 9, 12 và xã Xuân Thọ.  

Ngoài ra, các phòng, ban đã đề xuất UBND thành phố Đà Lạt và phòng Tài chính - Kế hoạch xem xét cấp bổ 
sung kinh phí mua 37 bộ Kit test nhanh với kinh phí gần 200 triệu đồng để kiểm tra nhanh, phát hiện virus trên 
giống cây hoa cúc trước khi trồng, giúp người dân chủ động phòng ngừa bệnh, tránh thiệt hại về kinh tế.  

Công Thành

 Trước tình hình Dịch tả lợn châu Phi diễn biến ngày càng phức tạp trên địa bản tỉnh, ngày 22/7/2019, UBND 
tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản số 4503/UBND-NN thống nhất chính sách, đối tượng và mức hỗ trợ kinh phí 
trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi từ nguồn ngân sách nhà nước. Cụ thể:

- Hỗ trợ người chăn nuôi, hộ nông dân, chủ trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực 
chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn châu Phi với mức 25.000 đồng/kg lợn hơi đối với lợn con, 
lợn thịt các loại; 30.000 đồng/kg lợn hơi đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác.

- Hỗ trợ doanh nghiệp chăn nuôi nhỏ và vừa theo tiêu chí quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 
có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn châu Phi với mức 8.000 đồng/kg lợn hơi đối với lợn con, lợn thịt các 
loại; 10.000 đồng/kg lợn hơi đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác.

Mức hỗ trợ cho các doanh nghiệp tối đa không quá 30% số lỗ do dịch bệnh sau khi đã sử dụng các quỹ dự 
phòng và tiền bồi thường bảo hiểm (nếu có).

- Hỗ trợ doanh nghiệp chăn nuôi nhỏ và vừa theo tiêu chí quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 
và chủ hộ nuôi giữ lợn giống cụ kỵ, ông bà với mức 500.000 đồng/con lợn đến ngày 31/12/2019 nhằm nâng cao 
các biện pháp an toàn sinh học, sát trùng tiêu diệt các mầm bệnh, đảm bảo duy trì đàn lợn giống phục vụ tái đàn 
khi kiểm soát được dịch bệnh. 

Ngoài ra, các cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống dịch bệnh để thực hiện tiêu hủy gia súc, gia 
cầm; phun hóa chất khử trùng tiêu độc; làm việc tại các trạm, chốt kiểm dịch cũng được hỗ trợ 200.000 đồng/
người/ngày (đối với ngày làm việc bình thường); 400.000 đồng/người/ngày (đối với ngày nghỉ, lễ, tết).     

Theo văn bản số 4503/UBND-NN ngày 22/7/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng

Anh Nguyễn Thế Báu (thôn Tân Bình, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà) là người đầu tiên của địa 
phương ứng dụng công nghệ cao thành công trong trồng và nhân giống các loại hoa cúc Đà Lạt. 

Anh Báu đã có hơn 2 năm kinh nghiệm 
trong việc canh tác và nhân giống hoa cúc  
để bán cho bà con trong huyện, tỉnh và 
các địa phương khác. 

Khi đã có được niềm tin của khách 
hàng, anh Báu đã mạnh dạn mua đất vườn 
đang trồng cà phê ở xã Tân Thanh, sau 
đó phá bỏ và chuyển đổi sang canh tác 
và nhân giống các loại hoa cúc. Bước đầu, 
anh xây dựng 4 sào nhà kính chuyên trồng 
cúc giống, 3 sào nhà lưới trồng cúc thương 
phẩm; với kinh phí đầu tư hơn 800 triệu 
đồng cho hệ thống nhà kính, nhà lưới, đèn 
điện, nước tưới… Để tiết kiệm chi phí, anh 
đã tự thiết kế, mua vật tư và thuê nhân 
công để dựng nhà trồng. Giống cúc chủ lực 
anh đưa vào canh tác là pha lê, kim cương, 
đại đóa, cúc vàng, cúc đỏ… Mỗi năm, anh 
trồng được 4 vụ cúc thương phẩm, chủ yếu 
cung cấp vào các dịp lễ, tết. Đầu ra được 
các thương lái đến tận vườn thu mua; bán 
cho bà con trong huyện; xuất bán cho các chợ đầu mối tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Để luân canh cây trồng cũng như đáp ứng nhu cầu của thị trường, anh trồng thêm các loại hoa khác như  
lay-ơn, hướng dương, cẩm tú cầu. Theo đánh giá của anh Báu, nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất 
nên các giống cúc, lay-ơn, hướng dương, cẩm tú cầu khá thích nghi với điều kiện và thổ nhưỡng nơi đây. Cây 
sinh trưởng và phát triển khá tốt và đạt chất lượng tương đương với hoa được trồng ở Đà Lạt, Đức Trọng… Do 
đất mới, tơi xốp, mầm bệnh chưa xuất hiện nhiều nên rất thuận lợi trong canh tác các loại hoa, chỉ cần chăm 
sóc theo đúng quy trình hướng dẫn, hoa đã đạt được kích cỡ theo yêu cầu của thị trường.

Chia sẻ về kỹ thuật trồng một số loại hoa, anh Báu cho biết, thời gian chiếu sáng đối với cúc thương phẩm 
khoảng 10 giờ/ngày (trong khi trồng ở Đà Lạt từ 12-14 giờ/ngày); thời gian cây cho thu hoạch sớm hơn trồng ở 
Đà Lạt khoảng 10 ngày; chỉ 2 tháng 20 ngày, cây cho thu hoạch bông. Đối với nhân giống hoa cúc, sau khi cắt 
mầm, xử lý ra rễ, chỉ 10-12 ngày, cây đã ra rễ, phát triển tốt, đạt tiêu chuẩn xuất vườn (thời gian nhân giống ở 
Đà Lạt khoảng 15 ngày). Sở dĩ có sự chênh lệch về thời gian làm giống là do sự khác nhau về nhiệt độ giữa Đà 
Lạt và khu vực xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà. Trong quá trình ươm cây cúc giống cũng cần thời gian chiếu sáng 
11 giờ/ngày; chiếu sáng từ khi trồng cây vào vỉ xốp đến khi xuất vườn, đảm bảo cây không ra nụ sớm, đạt chất 
lượng. Ngoài ra, do cây giống hay gặp một số bệnh như rỉ sắt, nấm bã trầu,… nên anh Báu đã xử lý triệt để bằng 
các loại thuốc bảo vệ thực vật để không ảnh hưởng đến chất lượng cây giống. 

Anh Báu cho biết: “Cây cúc giống của gia đình tôi được khách hàng gần xa đánh giá rất tốt. Cây trồng sinh 
trưởng, phát triển tốt, ít bị chết hơn, không bị sốc nhiệt do được nhân giống ở điều kiện khí hậu tương đồng với 
khí hậu tại Đắk Lắk, Đắk Nông, Bắc Giang và một số tỉnh miền Trung”. Cao điểm có tháng anh xuất vườn trên 
1 triệu cây cúc giống các loại với giá bán tại vườn là 160 đồng/cây giống kim cương; 140 đồng/cây đối với các 
loại giống khác. Như vậy, trung bình anh có nguồn thu nhập khoảng 150 triệu đồng/tháng; sau khi đã trừ hết 
các khoản chi phí như giống, vật tư, công chăm sóc…, gia đình anh lãi khoảng 500 triệu đồng/năm từ việc canh 
tác các loại hoa, bán cây giống. Mức lãi này cao hơn nhiều so với canh tác cà phê hiện nay của bà con nông dân 
trên địa bàn xã. 

Ngoài phát triển kinh tế của gia đình, anh Báu còn tạo việc làm thường xuyên cho 5-6 lao động địa phương 
với mức thu nhập 5-6 triệu đồng/người/tháng; anh khoán 2.000 đồng/vỉ cây giống đối với công thời vụ khi cắm 
cây giống.

Có thể nói, mô hình canh tác và nhân giống hoa cúc của gia đình anh Nguyễn Thế Báu đã mở ra hướng phát 
triển kinh tế mà nhiều hộ nông dân và các địa phương lân cận có thể học tập nếu muốn chuyển đổi cây trồng 
và nâng cao thu nhập.

Bùi Hằng 

Vườn cúc giống của gia đình anh Báu
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Khuyến cáo sử dụng chế phẩm vi sinh trong thức ăn cho lợn

Dự báo nông vụ

Để phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến cáo nông dân sử dụng 
thức ăn có bổ sung chế phẩm sinh học trong chăn nuôi lợn. Cụ thể như sau: 

1. Nguyên tắc sử dụng thức ăn có bổ sung chế phẩm vi sinh
- Chế phẩm vi sinh gồm chế phẩm probiotic (lợi khuẩn) và enzyme.
- Khi bổ sung chế phẩm vi sinh là probiotic, không nên dùng kháng sinh vì sẽ làm mất tác dụng của vi sinh vật và 

giảm hiệu quả sử dụng thức ăn.
- Cơ sở chăn nuôi có thể tự trộn thức ăn tại trại hoặc sử dụng thức ăn công nghiệp mua từ cơ sở sản xuất có uy 

tín, đảm bảo chất lượng và có thể truy xuất nguồn gốc.
- Các biện pháp an toàn sinh học phải luôn đảm bảo theo quy trình hướng dẫn của cơ quan chuyên môn hoặc nhà 

cung cấp sản phẩm.
2. Hướng dẫn sử dụng thức ăn có bổ sung chế phẩm vi sinh
2.1. Giai đoạn 1 (lợn có khối lượng dưới 20 kg)
Ở giai đoạn này, cơ sở chăn nuôi nên sử dụng thức ăn công nghiệp mua từ những cơ sở sản xuất có uy tín, đảm 

bảo chất lượng và an toàn. Bổ sung chế phẩm vi sinh theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
2.2. Giai đoạn 2 (lợn có khối lượng từ 20 kg trở lên)
Ở giai đoạn này, có thể sử dụng thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh hoặc thức ăn tự phối trộn.
Thức ăn tự phối trộn từ những nguyên liệu thông dụng, sẵn có tại địa phương; không nên sử dụng nguyên liệu 

thức ăn có nguồn gốc động vật (ngoại trừ bột cá). Trước khi chế biến, cơ sở cần lập công thức thức ăn (khẩu phần 
cơ sở) theo từng giai đoạn sinh trưởng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho lợn.

Các cơ sở chăn nuôi tự sản xuất thức ăn chăn nuôi (khẩu phần cơ sở) và sử dụng chế phẩm vi sinh trong thức ăn 
chăn nuôi theo các bước sau:

Bước 1: Lựa chọn nguyên liệu thức ăn trước khi sản xuất
- Cần chọn nguyên liệu đảm bảo chất lượng, mới, khô, không bị mốc; có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Không nên 

mua quá nhiều nguyên liệu để dự trữ tại cơ sở chăn nuôi.
- Bảo quản nguyên liệu ở nơi khô ráo, cách xa chuồng nuôi. Kiểm tra chất lượng nguyên liệu theo định kỳ.
Bước 2: Phối trộn thức ăn (khẩu phần cơ sở)
Tùy theo loại nguyên liệu thức ăn sử dụng, cơ sở lập công thức thức ăn theo nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi tùy 

vào các giai đoạn sinh trưởng và phát triển phù hợp hoặc từ khi bắt đầu cho ăn thức ăn có bổ sung chế phẩm vi sinh 
đến khi xuất chuồng.

Dưới đây là khuyến cáo một số công thức thức ăn (khẩu phần cơ sở) giai đoạn lợn có khối lượng từ 20 kg đến khi 
xuất chuồng:

Khẩu phần cơ sở cho lợn thịt

STT Nội dung
Khẩu phần cơ sở

Công thức 1 (%) Công thức 2 (%)

I Tên nguyên liệu 
1 Ngô 63,5 51,5
2 Khô dầu đậu tương 20 22
3 Cám gạo/cám mỳ/cám mạch 10 10
4 Bột cá (cá khô) 5 5
5 Sắn khô - 10
6 Thức ăn bổ sung khoáng, vitamin (premix) 1,5 1,5
II Thành phần hóa học 
1 Năng lượng trao đổi (ME, Kcal/kg) 3.100
2 Protein thô (%) 18,5
3 Lysine (%) 0,94
4 Methionine + Cysteine (%) 0,58

Bước 3: Sử dụng chế phẩm vi sinh trong khẩu phần cơ sở
Tùy theo khuyến cáo của nhà sản xuất về sử dụng chế phẩm vi sinh trong khẩu phần cơ sở mà cơ sở chăn nuôi có 

thể áp dụng quy trình ủ thức ăn trước khi cho ăn hoặc cho ăn trực tiếp. 

Dưới đây là khuyến cáo sử dụng một số chế phẩm vi sinh trong khẩu phần cơ sở:
* Sử dụng chế phẩm vi sinh là nấm men hoạt tính Saccharomyces trong khẩu phần cơ sở
Thức ăn hỗn hợp theo các công thức trên được trộn đều với nước sạch và chế phẩm theo tỷ lệ 800 kg thức ăn hỗn 

hợp + 200 kg nước sạch + 2 kg chế phẩm vi sinh Fodder Yeast. Sau đó, cho hỗn hợp vào thùng nhựa hoặc thùng 
phuy đậy kín (trường hợp không có thùng nhựa/phuy, có thể dùng túi ni-lon buộc kín miệng) để ủ trong nhà thông 
thoáng, đảm bảo tránh mưa, nắng. Sau khi ủ ít nhất 7 ngày (mùa hè) và 10 ngày (mùa đông) thì bắt đầu sử dụng. 
Sản phẩm sau khi ủ có thể sử dụng trong 3-6 tháng.

Yêu cầu: thức ăn sau khi ủ phải đảm bảo đồng đều, ẩm, tơi xốp, giữ được màu sắc ban đầu và có mùi thơm.
* Sử dụng chế phẩm sinh học là vi khuẩn Lactic trong khẩu phần cơ sở
Thức ăn hỗn hợp theo các công thức trên được trộn đều với chế phẩm vi sinh “Lacto Powder T” theo tỷ lệ 2 kg/

tấn. Bảo quản thức ăn ở nơi khô thoáng tối đa 2 tháng. Hàng ngày, trộn thức ăn hỗn hợp (đã bổ sung chế phẩm vi 
sinh) với nước sạch theo tỷ lệ 20 kg thức ăn với 10 kg nước sạch (2:1); sau đó đặt vào thùng, ủ 24-36 giờ trước khi 
sử dụng. Sản phẩm sau khi ủ nên sử dụng trong ngày.

Yêu cầu: sản phẩm đồng đều, giữ được màu sản phẩm, có mùi thơm.
* Sử dụng chế phẩm sinh học là bào tử Bacillus trong khẩu phần cơ sở
Sử dụng chế phẩm vi sinh có chứa bào tử Bacillus theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
Một số chế phẩm vi sinh chứa bào tử Bacillus:
- Chế phẩm “Powerzyme 100”: có nguồn gốc từ Hàn Quốc, bổ sung 0,5 kg/tấn.
- Các chế phẩm vi sinh chứa bào tử Bacillus được sản xuất trong nước:
+ Chế phẩm “Bacillus Weaner”: bổ sung 0,2-0,4 kg/tấn.
+ Chế phẩm “NeoPig Top Gold”: bổ sung 0,5 kg/tấn.
+ Chế phẩm “NeoEnvi”: bổ sung 0,5 kg/tấn.
* Sử dụng chế phẩm sinh học là enzyme trong khẩu phần cơ sở
- Chế phẩm Kangjuntai chứa enzyme Lysozyme: sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất, bổ sung 1-2 kg/tấn.
- Chế phẩm enzyme tiêu hóa: như sản phẩm “Natuzyme Feed Enzyme for Pig and poultry”, bổ sung 0,5 kg/tấn.
3. Một số lưu ý
- Ngoài khẩu phần cơ sở theo các công thức trên, các cơ sở chăn nuôi có thể lập khẩu phần thức ăn theo điều kiện 

của cơ sở và nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương theo một hoặc nhiều giai đoạn nuôi dưỡng. Trường hợp không tự 
phối trộn thức ăn, có thể sử dụng thức ăn công nghiệp nhưng phải đảm bảo nguyên tắc không có kháng sinh, chất 
lượng tốt và truy xuất được nguồn gốc.

- Chế phẩm vi sinh chỉ phát huy tác dụng khi được sử dụng đúng yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất vì bản chất 
của chúng là vi sinh vật nên phải có môi trường phù hợp (ví dụ không dùng chung với kháng sinh).

- Ngoài các chế phẩm vi sinh nêu trên, các cơ sở chăn nuôi có thể tìm mua các sản phẩm vi sinh khác được phép 
lưu hành tại Việt Nam, đảm bảo chất lượng và có nguồn gốc rõ ràng.

- Chế phẩm vi sinh ngoài việc bổ sung vào thức ăn còn có thể sử dụng bổ sung vào nước uống, đệm lót và phun 
trong không khí chuồng nuôi khi có dịch bệnh theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Theo Trung tâm Khuyến nông quốc gia

Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có gần 28.500 ha điều. Trong đó, gần 7.700 ha đang trong giai đoạn kiến thiết cơ bản; 
còn lại là những diện tích đang kinh doanh. Thời gian qua, nhiều diện tích điều trong tỉnh bị sâu đục thân, cành; bọ 
xít muỗi; bệnh thán thư gây hại.

Giải pháp triển khai
Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng, do mưa nhiều, ẩm độ cao, chồi lá non phát triển đã tạo điều 

kiện thuận lợi cho sâu đục thân, cành điều; bọ xít muỗi; bệnh thán thư hại điều phát triển. Do đó, bà con nông dân 
cần theo dõi chặt chẽ tình hình gây hại của sâu, bệnh để chủ động phòng trừ. Cụ thể:

Với sâu đục thân, cành: bà con cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện sớm triệu chứng sâu đục thân, 
cành. Có thể sử dụng các loại thuốc có hoạt chất Dimethoate, Emamectin benzoate, Carbosulfan,… để phòng trừ. 

Đối với dịch bọ xít muỗi: do thời tiết mưa ẩm, cây điều đang trong giai đoạn ra chồi non, khuyến cáo nông dân cần 
làm sạch cỏ dại trên vườn điều để hạn chế nơi cư trú của bọ xít muỗi. Ngoài ra, thường xuyên thăm đồng để phát 
hiện và phòng trừ kịp thời. Có thể sử dụng các hoạt chất như: Alpha - cypermethrin (FM-Tox 25 EC, Motox 5 EC…), 
Cypermethrin (Wamtox 100 EC, Sherbush 10 EC…), Permethrin (Permecide 50 EC…) để phun phòng trừ đồng loạt 
khi bọ xít muỗi gây hại mạnh.

Đối với bệnh thán thư: nhà nông nên cắt bỏ, tiêu hủy những cành, lá bị bệnh. Làm cỏ, bón phân đầy đủ và cân 
đối để cây sinh trưởng tốt, có sức chống chịu sâu, bệnh. Để phòng trừ bệnh, sử dụng một số loại thuốc bảo vệ 
thực vật có hoạt chất Hexaconazole (Tungvil 5 SC, Callihex 5 SC), Copper Hydroxide (DuPontTM Kocide 46.1 WG),  
Difenoconazole (Score 250 EC).
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